
 

DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS 

(Kèm theo quyết định số:   202/QĐ - VPCNCL ngày  22 tháng 02 năm 2024     
 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

AFM 01/11 Lần ban hành/Issued No: 1.24             Soát xét/ngày/ Revised/dated:          TrangPage: 1/2   
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Lĩnh vực xét nghiệm:     Hoá sinh 

Discipline of medical testing:   Biochemistry 

 
STT 
 No. 

Loại mẫu  
(chất chống 

đông-nếu có) 
Type of sample 

(anticoagulant-if 
any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ 
thuật xét nghiệm 

(Principle/ 
Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương 
(Heparin) 

Plasma 
(Heparin) 

Xác định hàm lượng Glucose 

Determination of Glucose content 

Động học 
enzym, UV 

Enzym Kinetics, 
UV 

QTHS-01 (2023) 
(Cobas C501) 

2. 

Xác định hàm lượng Cholesterol 

Determination of Cholesterol 
content 

Enzym so màu 

Enzymatic 
Colorimetric 

QTHS-05 (2023) 
(Cobas C501) 

3. 
Xác định hàm lượng AST 

Determination of AST content 

Động học enzym 

Enzym Kinetics 

QTHS-13(2023) 
(Cobas C501) 

4. 
Xác định hàm lượng ALT 

Determination of ALT content 

QTHS-14 (2023) 

(Cobas C501) 

5. 

Xác định hàm lượng Triglycerid 

Determination of Triglycerid 
content 

QTHS-06 (2023) 

(Cobas C501) 

 
Ghi chú/ Note:  

- QTHS: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

 


